
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

​ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

         

Số:       /HĐ-XHNV-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY 

(Hệ/Chương trình ______________) 
 
Hôm nay, ngày __ tháng __ năm 2020, chúng tôi gồm có: 
 

Bên A: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
​ Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
​ Điện thoại: (028) 38293828 - 112 
​ Đại diện: Ngô Thị Phương Lan 
​ Chức vụ: Hiệu trưởng 
Bên B: Ông/Bà: __________________________________, ngày sinh: ___/____/______ 
​ Học hàm:_____(GS/PGS), Học vị: ____(TS/ThS), Chuyên môn được đào tạo: 

_____________________, Chức danh nghề nghiệp (GV, GVC, GVCC): ________ 
​ CMND/Căn cước CD/Passport: ___________, Ngày cấp: __/_/___, Nơi cấp: _____ 
​ Đơn vị công tác: _____________________________________________________ 
​ Điện thoại: _________________, Email: __________________________________ 

Số tài khoản: ____________, tại Ngân hàng: ______________________________, 
Chi nhánh:__________________________________________________________ 

​ Mã số thuế: ____________________ 
Hai bên đồng ý thực hiện hợp đồng giảng dạy với các thỏa thuận sau đây: 

Điều 1: Bên A mời Bên B giảng dạy môn học/chuyên đề cho khoa/bộ môn 
_____________________________________________, như sau: 

a.​ Số tiết giảng dạy: 

STT Tên môn 
học/chuyên đề Lớp 

Thời 
gian 
giảng 
dạy 

Số SV  
Số tiết 
thực 
dạy 

Hệ số 
lớp 

đông  

Số tiết 
quy đổi  

Địa 
điểm  

1 2 3 4 5 6 7 8=6*7 9 

1         

2         

3         

 Tổng        

b.​ Mức thù lao: ____________________ đồng/tiết. 
c.​ Số tiền giảng dạy trước thuế:____________________đồng 
d.​ Khấu trừ thuế TNCN (10%):_________________đồng 



e.​ Số tiền thực nhận sau thuế:____________________đồng 
Điều 2: Trách nhiệm và nghĩa vụ Bên A 

-​ Tiến hành ký kết hợp đồng và cung cấp chương trình môn học, đề cương chi tiết 
(syllabus) và thời khóa biểu cho Bên B trước ngày giảng ít nhất là 01 (một) tuần. 

-​ Đảm bảo cơ sở vật chất, cung cấp máy móc, trang thiết bị giảng dạy theo yêu cầu 
của Bên B. 

-​ Giao bài thi cho Bên B chấm thi chậm nhất là 03 (ba) ngày sau khi thi. 
-​ Sau khi Bên B đã hoàn thành trách nhiệm chấm và nộp bài thi - điểm thi (giữa kỳ, 

cuối kỳ), Bên A Tiến hành thanh lý hợp đồng và làm thủ tục thanh toán cho Bên B 
toàn bộ thù lao giảng dạy và chấm bài thi theo Quy chế chi tiêu nội bộ Trường. 

Điều 3: Trách nhiệm và nghĩa vụ Bên B 
-​ Lên lớp giảng bài, hướng dẫn thực hành, làm bài tập, tổ chức kiểm tra, đánh giá 

môn học theo đúng nội dung chương trình, đề cương chi tiết và thời khóa biểu do 
Bên A quy định. Không được đến trễ, bỏ giờ, trường hợp đặc biệt không thể lên lớp 
được phải báo cho Khoa/Bộ môn, hoặc Phòng Đào tạo biết trước một tuần và phải 
dạy bù đầy đủ số tiết đã nghỉ. 

-​ Tổ chức kiểm tra, chấm điểm, công bố trên lớp cho sinh viên và gửi bảng điểm của 
các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ cho Bên A (thông qua Khoa/Bộ 
môn hoặc Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng). 

-​ Trước khi kết thúc môn học 1 tuần, Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A (thông 
qua Khoa/Bộ môn hoặc Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng) 02 (hai) bộ đề thi 
và đáp án của bài thi kết thúc môn học. 

-​ Chấm bài thi, gửi trả bài thi đã chấm và bảng điểm về Khoa/Bộ môn hoặc Phòng 
Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận 
được bài thi. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 
-​ Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trên. Trong thời gian thực 

hiện hợp đồng nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ gặp nhau cùng bàn bạc giải quyết 
trên tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm. 

-​ Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản giống nhau. Bên A giữ 03 (ba) bản và 
Bên B giữ 01 (một) bản. 

 
Bên A​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Bên B 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

​ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

         

Số:       /TLHĐ-XHNV-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng   năm 2020 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY 
Số: ___ /HĐ-XHNV-ĐT ngày __/__/____ 

Bên A: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
​ Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
​ Điện thoại: (028) 38293828 - 112 
​ Đại diện: PGS. TS.  Ngô Thị Phương Lan​ Chức vụ: Hiệu trưởng 
Bên B: Ông/Bà: _____________________, Học hàm____, Học vị:___,Chức danh nghề nghiệp:__ 
​ CMND/Passport: __________________, Ngày cấp: __/__/____, Nơi cấp: _____________ 
​ Đơn vị công tác: ___________________________________________________________ 
​ Số tài khoản: ___________________, Ngân hàng: ______________________________, 

Chi nhánh: _______________________________________________________________ 
​ Mã số thuế: ____________________ 

Hai bên đồng ý ký thanh lý hợp đồng giảng dạy số:__/HĐ-XHNV-ĐT ký ngày 
___________ gồm những nội dung sau: 
1. Bên B đã giảng dạy cho bên A theo đúng các điều khoản được ghi trong Hợp đồng. 
2. Hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng, làm cơ sở để thanh toán thù lao giảng dạy, cụ thể: 

a. Số tiết giảng dạy: 

STT Tên môn 
học/chuyên đề Lớp 

Thời 
gian 
giảng 
dạy 

Số SV  
Số tiết 
thực 
dạy 

Hệ số 
lớp 

đông  

Số tiết 
quy đổi  

Địa 
điểm  

1 2 3 4 5 6 7 8=6*7 9 

1         

2         

3         

 Tổng        

b.​ Mức thù lao: ____________________ đồng/tiết. 

c.​ Số tiền giảng dạy trước thuế:____________________đồng 

d.​ Khấu trừ thuế TNCN (10%):_________________đồng 

e.​ Số tiền thực nhận sau thuế:____________________đồng 

(bằng chữ: _______________________________________________________) 
3. Bên A và bên B đã hoàn thành trách nhiệm của hợp đồng giảng dạy số 

___/HĐ-XHNV-ĐT, ngày _______. 
4. Hợp đồng chỉ có giá trị thanh lý khi bên A thanh toán đủ số tiền cho bên B. 
Biên bản này được lập thành 03 bản giống nhau. Bên A giữ 02 bản và Bên B giữ 01 bản. 

  
Bên A​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Bên B 
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